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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống  

ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã Diễn Châu 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1154/KH-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh 

Nghệ An về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 

túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND xã Diễn Châu xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 

163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; Nghị quyết 

số 50/NQ-CP ngày 13/3/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị 

quyết số 163/2024/QH15; Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16/4/2025 của Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 36-CT/TW ngày 

16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công an phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma 

túy đến năm 2030; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP; Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 21/7/2025 

của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP... 

2. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham 

gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; trong đó lực lượng Công an 

làm nòng cốt. Phát huy tích cực những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn 

tại, hạn chế, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai 

nghiện ma túy; kiềm chế, kéo giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái 

phép chất ma túy làm giảm “nguồn cầu” về ma túy. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy, quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng 

sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn. 

3. Tập trung các nguồn lực, đầu tư tập trung có trọng tâm, trọng điểm, có 

hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã. Triển 

khai đồng bộ các biện pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy 

từ sớm, từ xa là quan trọng để giải quyết tổng thể, giảm cung, giảm cầu, giảm tác 

hại của ma túy. 

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 
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Xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể những nội dung, giải pháp, thời hạn, tiến độ 

hoàn thành và gắn trách nhiệm của các cá nhân, tập thể được giao. Tăng cường 

công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp. 

5. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải quyết liệt, nghiêm túc; bảo 

đảm đạt hiệu quả cao, hoàn thành mục tiêu, lộ trình; các nguồn lực đầu tư, thực hiện 

Chương trình phải được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí.  

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác 

phòng, chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở để triển khai; thực hiện thường xuyên, liên 

tục, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

phòng, chống ma túy trên cả ba lĩnh vực “giảm cung”, “giảm cầu”, “giảm tác hại” 

của ma túy góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, Nhân dân hạnh phúc, 

kinh tế -  xã hội phát triển bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Làm tốt và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của toàn xã hội từ 

cơ sở, từng gia đình, từng người dân, nhất là đối với người có nguy cơ cao, thanh 

niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động nhằm giảm mạnh số người 

nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, giữ vững và mở rộng, tiến tới 

“ Xã Diễn Châu không ma túy”. 

b) Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng 

cao năng lực nghiệp vụ cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về 

ma túy nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm về ma túy, đặc biệt là tội 

phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng 

không gian mạng và trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. 

c) Bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác cai nghiện ma túy, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị, cai nghiện ma 

túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị 

quản lý sau cai nghiện ma túy và trợ giúp pháp lý, tư vấn trong phòng, chống ma 

túy, chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. 

3. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 

a) Hằng năm, giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma 

túy. Phấn đấu đến năm 2030, địa bàn xã Diễn Châu được công nhận “Xã không ma 

túy” và giữ vững xã không ma túy trong những năm tiếp theo, góp phần đảm bảo 

an ninh, trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

b) Phấn đấu 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma 

túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa 

chất ma túy được phát hiện, triệt phá. 

c) Các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội 

phạm về ma túy thuộc Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã được trang bị vũ khí, 

công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
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phòng, chống tội phạm về ma túy. 

d) Bố trí điểm tiếp nhận và tư vấn cai nghiện ma túy đủ điều kiện theo quy định. 

đ) Phấn đầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ 

năng phòng, chống ma túy cho người học tại 100% nhà trường và trên 70% người 

lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn. 

e) Bảo đảm cơ sở vật chất và duy trì điều trị cho người nghiện ma túy dưới 

nhiều hình thức; trên 90% người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma 

túy, người cai nghiện ma túy, người tham gia điều trị người ma túy, người sau cai 

nghiện ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệt về y tế, tâm lý.  

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Phạm vi, đối tượng 

a) Phạm vi: xã Diễn Châu. 

b) Đối tượng:  

- Các phòng, ban, ngành xã; Ban cán sự các khối, xóm trên địa bàn, trọng 

tâm là: Các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc cơ quan chuyên trách phòng, 

chống ma túy, cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy và tham mưu, quản lý nhà 

nước về phòng, chống ma túy. 

- Người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai 

nghiện ma túy, người tham gia điều trị nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy 

và người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy thuộc diện được trợ giúp pháp lý. 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến hết năm 2030. 

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai 

a) Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 163/2024/QH15, Nghị quyết số 

50/NQ-CP, Chương trình MTQG; cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch 

thực hiện phù hợp đặc điểm, tình hình và điều kiện ở đơn vị. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giảm sát, đôn đốc thực hiện, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Phát huy vai trò 

lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Thủ trưởng, người đứng 

đầu các phòng, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, 

chống ma túy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã về tình 

hình tệ nạn ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Xác định, 

xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, Đảng viên, người đứng đầu cầp ủy Đảng, chính 

quyền đề xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do 

mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình nghiện ma túy hoặc các hành 

vi vi phạm pháp luật về ma túy theo quy định về xử lý Đảng viên vi phạm. Giám 

sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của Nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng 

ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.  

b) Cấp ủy Đảng, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 36- CT/TW 

ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy, Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính 
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trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019, Quyết định số 

291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ bạn hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Kế hoạch số 345-KH/TU ngày 10/6/2025 của 

Tỉnh ủy, Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 21/7/2025 của: UBND tỉnh về thực 

hiện Kết luận số 132-KL/TW và Kế hoạch số 695/KH-UBND ngày 21/8/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy 

giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, triển khai thực hiện 

có hiệu quả quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy và thực hiện nghiêm túc 

công tắc thống kê trong lĩnh vực này theo quy định.  

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và quản lý 

nhà nước về công tác phòng, chống ma túy  

a) Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống ma 

túy; huy động sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia hoạt động phòng, chống 

ma túy; xác định rõ cơ chế và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, 

chính quyền, cơ quan Công an, các đơn vị nghiệp vụ, chức năng, cơ quan, tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp để xảy ra tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp 

kéo dài trên địa bàn; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được 

giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ.  

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 

huy và đội ngũ cán bộ chuyên trách, trực tiếp tham gia phòng, chống ma túy, đặc 

biệt là cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đạt ra.  

c) Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, xây dựng, hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy đảm bảo phù hợp 

thực tiễn. 

d) Định kỳ có kế hoạch tổ chức tổng điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình 

hình tội phạm và tệ nạn ma túy (công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái 

phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện ma túy; đối tượng trọng điểm; các 

công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát, vận tải nhằm phòng ngừa tội phạm ma 

túy lợi dụng mua bán, vận chuyền trái phép chất ma túy...) để điều chỉnh các nhiệm 

vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp từng thời điểm và địa bàn. Tăng cường 

hiệu lực quản lý Nhà nước đối với các ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng 

thực hiện hoạt động phạm tội, ngăn chặn triệt để các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

xảy ra những vi phạm liên quan đến ma túy. Kip thời thông tin, kiến nghị bổ sung 

danh mục các chất ma túy và tiền chất mới thông qua kết quả điều tra, khám phá 

các vụ án về ma túy.  

đ) Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy, người sau cai 

nghiện ma túy tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương.  

3. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục phòng, chống ma túy  

a) Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp 
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chiến lược, lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về 

phòng, chồng ma túy trong đó, kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của xã. Chú trọng đổi mới các hình thức, thời lượng và nội dung phong phú, 

phù hợp, hiệu quả, tập trung nội dung tuyên truyền tác hại và xu hướng sử dụng ma 

túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới, phương thức thủ đoạn 

của tội phạm ma túy...; làm tốt và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy từ 

cơ sở, từng gia đình, từng người dân để mọi người lên án, không chấp nhận ma 

túy, không chứa chấp ma túy, phối hợp cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ không 

để người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy phạm tội và vi phạm 

pháp luật.  

b) Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 

công tác phòng, chống ma túy; nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của nhân 

dân trong phát hiện, tố giác đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, các điểm, tụ 

điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; vận động người dân không 

trồng cây có chứa chất ma túy. Rà soát thanh loại những mô hình, câu lạc bộ 

phòng, chống ma túy hoạt động không hiệu quả và phổ biến, nhân rộng, hỗ trợ hoạt 

động các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ 

sở...; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong 

phòng, chống và kiểm soát ma túy.  

c) Xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền chuyên biệt cho thanh, 

thiếu niên, học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; đẩy mạnh 

các ứng dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...) trong công tác tuyên 

truyền phòng, chống ma túy.  

d) Tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc Luật 

Phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biển thông tin cho người dân 

về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tạo sức “đề kháng”, 

chủ động phòng tránh ma túy thâm nhập vào đời sống, đặc biệt là nhận thức đúng 

về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp, nhận diện được thủ 

đoạn phạm tội ma túy... 

đ) Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng; chống ma túy” 

và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” hàng năm, tổ chức các chiến dịch 

truyền thông phòng, chống ma túy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện và tình hình thực tế tại địa phương.  

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng trái phép 

chất ma túy, người nghiện ma túy, công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

nghiện ma túy  

a) Tổ chức rà soát, kiểm tra, thống kê, phân loại, đánh giá chính xác tình 

hình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý 

sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy... quản lý chặt 

chẽ, không để người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị 

quản lý sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy hoạt 

động phạm tội, vi phạm pháp luật, ngăn chặn nguồn phát sinh các loại tội phạm; 
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đặc biệt, chú ý thống kê, phân loại và đưa vào quản lý đối với người sử dụng trái 

phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn loạn thần 

cấp (hay còn gọi là đối tượng “ngáo đá”), có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để 

xảy ra các vụ việc, vụ án phức tạp.  

b) Tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa 

nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy hòa nhập cộng 

đông; lựa chọn hình thức cai nghiện phù hợp, có hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa 

công tác cai nghiện; quan tâm giới thiệu, tạo việc làm, các hoạt động hỗ trợ và môi 

trường sống lành mạnh cho người sau cai nghiện ma túy; có cơ chế, chính sách thu 

hút, ưu đãi doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy... 

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ 

làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Nghiên cứu xây 

dựng và triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; các mô hình phòng 

ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng. Xây dựng và triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, 

thiết lập đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy.  

c) Tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy, người 

cai nghiện ma túy ở cộng đồng và có giải pháp, đối sách phù hợp. Thực hiện tốt 

công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở điều trị 

Methadone trên địa bàn.  

5. Nâng cao năng lực, hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy của các 

lực lượng chuyên trách 

a) Nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, 

nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh; xác định rõ vai trò chủ 

trì, chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an, tham mưu trực tiếp cho cấp ủy, 

chính quyền, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng trong phòng ngừa, đấu 

tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là các biện pháp phòng ngừa xã hội và 

phòng ngừa nghiệp vụ.  

b) Tập trung triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma 

túy,... Tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả 

đường dây, đối tượng cầm đầu, truy nguyên nguồn gốc ma túy, không “chặt khúc 

giữa”, bắt trọn vẹn đường dây... Phát hiện và kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt 

động lợi dụng xuất, nhập khẩu, dịch vụ chuyển phát, bưu chính, vận tải. Ngăn chặn 

không để tội phạm ma túy lợi dụng làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyển ma 

túy trong nước và liên tỉnh. Làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối 

tượng truy nã phạm tội về ma túy.  

c) Tiến hành theo đúng quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, thu 

thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác truy tố, xét xử kịp thời, đúng người, đúng 

tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Tăng cường các hoạt động xác 

minh, làm rõ nguồn gốc tài sản bị can sử dụng vào việc phạm tội, nguồn tài sản bị 

can có được do thực hiện hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.  

d) Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách 

phòng, chống ma túy. Kịp thời rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch phối 
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hợp nhằm bổ sung các nội dung, biện pháp phù hợp để triển khai có hiệu quả các 

kế hoạch này.  

đ) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phòng, chống và kiểm soát 

ma túy, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm ma túy lợi dụng 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa 

chất ma túy, tiền chất để sản xuất, điều chế ma túy. Thường xuyên kiểm tra, giám 

sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

nhảy cảm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi mua 

bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; không để hình thành các 

điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc dư luận. Kịp 

thời phát hiện, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.  

e) Phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật 

cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn xã, tập 

trung vào lực lượng An ninh cơ sở ở khối, xóm nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.  

6. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy  

a) Tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh, truy xét các vụ án về ma 

túy có yếu tố nước ngoài, nhất là đối với nước bạn Lào; tập trung phát hiện, đấu 

tranh triệt phá các đường dây ma túy quốc tế, bắt giữ, xử lý các đối tượng chủ 

mưu, cầm đầu, bóc gỡ tận gốc các đường dây ma túy liên vận quốc tế. 

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và hiệu quả các Công ước 

quốc tế về kiểm soát ma túy, các Hiệp định và Thỏa thuận song phương, đa 

phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 

Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tố chức quốc tê quốc gia 

và vùng lãnh thổ, nhất là các nước, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy có liên 

quan đến Việt Nam và có tiềm lực về tài chính, khoa học, kỹ thuật công nghệ, kinh 

nghiệm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng ngừa 

nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.  

7. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống ma túy  

a) Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và tệ nạn ma túy, cụ thể:  

- Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người 

tham gia điều trị nghiện, người cai nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện 

ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy thông qua xây dựng, triển khai 

phần mềm kết nối, khai thác dữ liệu quản lý, điều hành; triển khai các ứng dụng 

công nghệ: đăng ký cai nghiện ma túy, quản lý các trường hợp, hướng dẫn, trợ 

giúp, chăm sóc người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, người chấp 

hành xong án phạt tù về ma túy từ xa, kết nối trực tuyến giữa người cai nghiện, 

người sau cai nghiện ma túy với cán bộ hỗ trợ và cơ sở cung cấp dịch vụ...  

- Xây dựng, triển khai phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy và kho dữ liệu phục vụ công tác xác minh, 

kiểm tra, phục vụ điều tra...  
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b) Ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác thống kê, báo cáo, đánh giá 

và dự báo tình hình công tắc phòng, chống ma túy trên địa bàn.  

8. Tăng cường nguồn lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống 

ma túy  

a) Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ 

thuật hiện đại phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; 

rà soát, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, 

thông tin liên lạc cần thiết, hiện đại để phục vụ công tác tham mưu, chiến đấu... 

đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy. 

b) Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống ma túy, tập trung công tác 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy. Nghiên cứu, triển 

khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đãi ngộ đặc thù, hợp lý cho lực lượng trực 

tiếp làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.  

c) Xây dựng kế hoạch và cân đối, bố trí vốn, phân bổ ngân sách thực hiện các 

nhiệm vụ Chương trình MTQG, nhất là đối với công tác cai nghiện ma túy; ban hành 

theo thẩm quyền quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình MTQG, 

chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi, địa bàn 

để thực hiện Chương trình trên địa bàn bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả; 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt.  

9. Thực hiện quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình  

a) Tổ chức các hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy định 

về quản lý thực hiện Chương trình MTQG của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, hạn chế về quản lý, điều 

hành, thực hiện Chương trình, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc; giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã 

phát hiện.  

b) Tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên và định kỳ; tổng hợp, phân 

tích, đánh giá thông tin nhằm đảm bảo Chương trình MTQG thực hiện đúng mục 

tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn lực đã được xác 

định. Đồng thời, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng; đảm bảo việc 

thực hiện chế độ thu thập thông tin, báo cáo kiểm tra, giảm sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình và từng Dự án, Tiểu dự án thành phần.  

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Công an xã  

- Là cơ quan thường trực Chương trình phòng, chống ma túy, tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân xã điều phối, thống nhất tổ chức thực hiện trên địa bàn xã. 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình; tổng hợp tình hình, 

kết quả thực hiện Chương trình báo cáo UBND xã, Công an tỉnh, UBND tỉnh theo 

quy định.  

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên 

quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các đề án, báo cáo theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân xã 
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kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138 xã) và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG đến 

năm 2030 đảm bảo hiệu quả, phù hợp mô hình tổ chức, bộ máy hiện nay trên địa 

bàn xã.  

- Phối hợp các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ 

chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; tập trung thực 

hiện hiệu quả các văn bản liên tịch, chương trình phối hợp, quy chế phối hợp về 

công tác phòng, chống ma túy, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng 

các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các đối tượng học sinh, sinh viên, 

thanh niên, công nhân..; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả 

trong Nhân dân về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. 

Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động triển khai Chương trình MTQG và 

kết quả cho các phòng, ban, ngành để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

đạt hiệu quả.  

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chiến 

sỹ, lực lượng an ninh cơ sở trong việc quản lý, tư vấn tuyên truyền, giáo dục, cảm 

hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.  

- Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 

công tác, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu 

tranh, ngăn chặn, kiềm chế, giảm các loại tội phạm về ma túy. Tổ chức tấn công, 

trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân khu vực 3 đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ 

án ma túy, nhất là các vụ án trọng điểm. Chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu 

quả trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy và công 

tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc theo quy định.  

- Tiến hành rà soát, phân loại tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, 

làm cơ sở thực hiện Chương trình. Rà soát, ban hành các văn bản liên quan phục 

vụ công tác quản lý, điều hành, thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Chương 

trình trên địa bàn xã.  

- Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND 

xã rà soát, báo cáo, tham mưu, để xuất UBND xã khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy và trong tổ chức thực hiện 

Chương trình MTQG; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen 

thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định.  

- Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các dự án trong 

Chương trình MTQG theo chỉ đạo của Bộ Công an, bao gồm:  

+ Dự án 1: “Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma túy có tổ chức, xuyên 

quốc gia”. 

+ Dự án 2: “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống ma túy”.  



10 

 

 

+ Dự án 4: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở”.  

+ Dự án 5: “Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai”.  

+ Dự án 7 - Tiểu dự án 2 “Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, 

chống ma túy ở cơ sở”.  

+ Dự án 9: “Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình”.  

3. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Dự án 8: “Nâng 

cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo 

dục pháp luật trong phòng, chống ma túy” trong Chương trình MTQG theo chỉ đạo 

của Bộ Tư pháp.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã tham mưu, đề xuất 

UBND xã khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống ma túy và trong tổ chức thực hiện Chương trình MTQG. 

4. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Phối hợp Công an xã và các phòng, ban, ngành liên quan hướng dẫn, định 

hướng hoạt động thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; công tác triển khai Kế hoạch trên 

địa bàn xã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng ngừa, 

phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm.  

- Phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy. 

- Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Dự án 7 - Tiểu dự 

án 1: “Truyền thông về phòng, chống ma túy” trong Chương trình MTQG theo chỉ 

đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Dự án 7 - Tiểu dự án 3: “Tăng cường 

công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, 

sinh viên”.  

- Phối hợp với Công an xã tham mưu, đề xuất UBND xã khen thưởng tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy và trong tổ 

chức thực hiện Chương trình MTQG. 

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt 

động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa các nội dung giáo dục về phòng ngừa ma 

túy cho học sinh ở các cấp học.  

5. Phòng Kinh tế  

- Tuyên truyền cho người dân nhận biết được các loại cây có chứa chất ma 

túy (cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca...) và các quy định của pháp luật nghiêm 

cấm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; tuyên truyền, rà soát, phát hiện kịp 

thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; phối 

hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an để xử lý theo quy định.  

- Tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ các cửa hàng bán thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma 

túy theo các quy định của pháp luật.  

- Thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động tiền chất công nghiệp trên 
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địa bàn xã theo quy định. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm tra, 

kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trái phép các loại ma túy, tiền chất ma túy và thuốc lá điện tử theo quy định 

pháp luật. 

- Cân đối, bố trí kinh phí ngân sách hằng năm đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách hiện hành. Triển khai 

thực hiện hiệu quả các đề án, dự án của Chương trình MTQG theo chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân xã; lồng ghép với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa 

phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương bổ sung, hỗ trợ 

thực hiện Kế hoạch. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã  

Triển khai các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý 

nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; phối hợp chặt chế với lực lượng Công an,... 

thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, kiểm soát về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  

- Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, 

chống ma túy tại cộng đồng; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống 

ma túy trong xã hội.  

- Gắn kết hiệu quả công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống lây 

nhiễm HIV/AIDS và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trong việc thực hiện 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 

các phong trào thi đua tại cơ sở.  

- Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và tập huấn nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm cho cán bộ công đoàn và công nhân tại các khu công nghiệp về 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy bảo vệ công nhân lao động, đảm bảo an toàn, an 

ninh trong công nhân lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, nơi ở, nơi làm 

việc, nơi tập trung đông công nhân lao động trên địa bàn xã.  

- Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Dự án 7 – Tiểu dự 

án 4: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công 

nhân lao động các khu công nghiệp” trong Chương trình MTQG theo chỉ đạo của 

Trung ương.  

8. Trung tâm Y tế Diễn Châu, các Trạm Y tế  trên địa bàn xã: 

- Phối hợp với Công an xã tăng cường xác định tình trạng nghiện; tổ chức 

xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; cung cấp danh sách người nghiện đang điều 

trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và danh sách bệnh nhân 

khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” do sử dụng ma 

túy cho Công an xã để áp dụng biện pháp theo dõi, quản lý phù hợp. 

- Chủ trì triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Dự án 6: “Tăng 

cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy” trong Chương trình MTQG theo 

chỉ đạo của Bộ Y tế. 

9. Ban cán sự các khối, xóm 
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- Xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cấp bách, thường 

xuyên, liên tục, lâu dài; không chỉ là trách nhiệm của các ngành chức năng, lực 

lượng chuyên trách, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều hình 

thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn. Huy động tối đa sức mạnh của 

toàn xã hội tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy, để người dân lên án, 

không chấp thuận sự tồn tại của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; kịp thời thông 

tin, tố giác người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng 

mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy cho lực lượng Công 

an và chính quyền quản lý, cảm hóa, đấu tranh, xử lý.  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

1. Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo theo 

phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và khả năng cân đối ngân sách từng thời 

kỳ, được bố trí từ nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; 

lồng ghép và phối hợp với nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, các 

chương trình, dự án có liên quan và nguồn hợp pháp khác. Việc quản lý và sử dụng 

kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

2. Nguyên tắc, tiêu chí, cơ chế phân bổ vốn ngân sách Trung ương và vốn 

ngân sách địa phương đối ứng thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã, Ban cán sự các khối, xóm căn cứ nội 

dung tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương 

tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

2. Giao Công an xã - Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Chủ động phối hợp các 

phòng, ban, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (PC04);         (để 
- TT Đảng ủy, HĐND xã;    báo cáo); 
- Phòng KT; VH-XH; 
- Uỷ ban MTTQVN xã;         (để 
- Trung tâm y tế Diễn Châu;  thực hiện) 
- Trạm y tế xã;              
- Ban cán sự 42 khối, xóm; 
- Lưu: VT, CAX (Hoàng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Lợi 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-14T17:01:16+0700
	Nghệ An
	Nguyễn Văn Lợi<loinv6@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:59:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN CHÂU<thitrandienthanh@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:59:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN CHÂU<thitrandienthanh@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-15T07:59:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN CHÂU<thitrandienthanh@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




